
Thuốc mỡ bôi miệng 

TRIAMFORT 
Triamcinolone acetonide 0,1% kl/kl 

fe) C92M42Y68K33  (|Ồ coms4yo3 Ko C13 MOY9 KO 

Kích thước tuýp : DxR: 8 x 4,1 cm 

KT:DxRxC: 9,1 x 2,5 x 3cm 

CỔ PHAN 
5,6 cm 0.2 cm 2.2 cm 

TẬP DOAN. 

Thanh phần: Mỗi tuýp chứa: Sản xuất QPMERAP A. 

Triamcinolone acetonide 0,1% M/Í cảng Ty Cổ Phần Tập Doan Merap 
Tan Tiến, Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam 

Rex - Thuốc kê don 

Thuốc mỡ bôi miệng 

TRIAMFORT 
Triamcinolone acetonide 0,1% kl/kl 

Thanh phan: Mỗi tuýp chứa: SĐK: 
Triamcinolone acetonide 0,1% kl/kl kreei thu Re 

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin xa tim tay trẻ em eae 
khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dung thuốc kèm theo Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
Dạng bảo chế: Thuốc mỡ 
Quy cách: Hộp 1 tuýp x 2,5 g 

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C 
Sản xuất bởi: Công Ty Cố Phần Tập Đoàn Merap 
Tan Tiến - Văn Giang - Hưng Yên - Việt Nam 

Rx- Thuốc kê đơn 

Thuốc mỡ bôi miệng 

TRIAMFORT 
Triamcinolone acetonide 0,1% kl/kl 

‘Composition: Each tube contains: Keep out of the reach of children 

Triamcinolone acetonide 0.1% wiv Carefully read the package insert before use 

i ion, tỉ and other 

information: Please see package insert 

Dosage form: Ointment 

Package size: Box of 1 tube of 2 5 g 

Specification: Manufacturer's by:M 

Storage: Dry place, below 30°C Tan Tien - Van Giang - Hung Yen -Vietnam 

Rx- Prescription drug 

ký Oral ointment 

|: TRIAMFORT 
Triamcinolone acetonide 0.1% w/w

https://trungtamthuoc.com/



Thuốc mỡ bôi miệng 

TRIAMFORT 
Triamcinolone acetonide 0,1% kl/kl 

@ C92M42Y68K33  ŒỒ CoM54Y93 Ko 

Kích thước tuýp : DxR: 8 x 4,1 cm 

KT:DxRxC: 9,1 x 2,5 x 3 cm 

CÔNG TY 
CÔ PHAN 

5,6 cm 

C13 MOY9 KO 

*\ TAP DOAN, 

Thanh phan: Mỗi tuýp chứa: 
Triameinolone acetonide 0,1% kid 

Thuốc mỡ bôi miệng 

TRIAMFORT 
Triamcinolone acetonide 0,1% kI/kl 

Sản ru QpMERAP 2.» 
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap 
Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam. 

Thanh phan: Mỗi tuýp chứa: 
Triamcinolone acetonide 0,1% KIKI 

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin 
khác: Xem trong lờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 
Dạng bao chế: Thuốc mỡ 
Quy cách: Hộp 1 tuýp x 5g 

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30 °C 

SDK: 

TCCL: TCCS 

ĐỀ xa tim tay trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Sản xuất bởi: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap 
Tân Tiến - Văn Giang - Hưng Yên -Wột Nam 

Rx- Thuốc kê đơn 

Thuốc mỡ bôi miệng 

TRIAMFORT 
Triamcinolone acetonide 0,1% kl/kl 

Composition: Each tube 
Triamcinolone acatonide 0.1% wiv 

Indications, dications and other 

information: Please see package insert 

Dosage form: Ointment 

Package size: Box of 1 tube of 5g 

Specification: Manufacturer's 

Storage: Dry place, below 30°C 

Keep out of the reach of children 
Carefully read the package insert before use 

Tan Tien - Van Giang - Hung Yen -Wadnam 

Rx- Prescription drug 

k2 Oral ointment 

: TRIAMFORT 
Triamcinolone acetonide 0.1% w/w

https://trungtamthuoc.com/



Rx-Thuốc kê đơn TO HƯỚNG DAN SỬ DỤNG THUỐC 

Thuốc mỡ bôi miệng 

TRIAMFORT 
Triamcinolone acetonide 0,1% kI/k| 

ee THUỐC NAY CHỈ DUNG THEO BON THUỐC 
ĐỂ XA TAM TAY TRE EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SU DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 

THÀNH PHAN 
Thành phần dược chat: Triamcinolone acetonide 0,1% kl/kl | 

Thành phần tá dược: Sorbitan monostearate, light liquid paraffin, vaselin, carboxymethylcellulose 
sodium, pectin, menthol, tinh dau bạc hà 

DANG BAO CHE 
Thuốc mỡ 
Thuốc mỡ màu vàng nhạt đến vàng nâu, dồng nhất 
CHỈ ĐỊNH 
Triamfort được chỉ định để điều trị hỗ trợ và làm giảm tạm thời các triệu chứng của viêm nhiễm khoang 
miệng và tổn thương dạng loét do chấn thương 
CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG 
Cách dùng 
Thuốc bôi miệng 

Lay một lượng nhỏ thuốc (đường kính khoảng 0,6 cm) bôi lên vùng da/niém mạc bị tổn thương cho đến 

khi tạo thành một màng mỏng. Có thể sử dụng lượng lớn hơn nếu cần để che phủ vùng tổn thương. Để 
có kết quả sử dụng tối ưu, chỉ sử dụng vừa đủ để phủ lên vùng tổn thương một lớp màng mỏng. Không ry fe 

chà xát khi bôi, việc cố gang bôi, trải rộng thuốc có thể gây ra cảm giác hạt, sạn và làm hỏng lớp màng. Z€ 
Sau khi sử dụng, một lớp màng trơn, mịn được hình thành 

Nên sử dụng Triamfort trước khi đi ngủ để thuốc tiếp xúc với vùng tổn thương suốt đêm 
Liều dùng 
Tuy vào mức độ nghiêm trong của các triệu chứng, có thể dùng 2 - 3 lần/ngày, nên dùng sau bữa ăn 
Nếu triệu chứng không cải thiện hoặc phục hồi rõ rệt sau 7 ngày điều trị, cần thăm khám kĩ lưỡng hơn 
để chẩn đoán lại 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH 
Man cảm với triamcinolone acetonide hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc 

Nhiễm nấm, nhiễm khuẩn hoặc virus ở miệng hoặc cổ họng 
CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC 
Triamcinolone có thể gây tác dụng không mong muốn tại vị trí sử dụng. Nếu kích ứng ngày càng tăng, 
nên dừng thuốc và thay thế bằng phương pháp điều trị phù hợp khác. Các phản ứng dị ứng do tiếp xúc 

với corticoid thường được chẩn đoán bằng việc theo dõi sự không lành tổn thương hơn là ghi nhận sự 

gia tăng triệu chứng lam sàng như với phần lớn các chế phẩm bôi da không chứa corticoid. Việc theo 

dõi trên nên được kiểm chứng cùng với test áp bì (xét nghiệm dị ứng bang một tấm dán) 

Nếu xuất hiện hoặc có sự tiến triển nhiễm trùng niêm mạc, cần sử dụng thuốc kháng nấm hoặc kháng 
sinh phù hợp, Nếu không thấy có đáp ứng tốt nhanh chóng, nên dừng Triamfort đến khi kiểm soát được 
nhiễm trùng 

Nếu các triệu chứng không được cải thiện hoặc phục hồi rõ rệt trong bảy ngày, việc thăm khám bổ sung 

về nguyên nhân tổn thương khoang miệng cần được thực hiện 

Sự hấp thu toàn thân của corticoid dùng tại chỗ gây ức chế trục dưới đổi -tuyến vên - thượng than (HPA), 
triệu chứng của hội chứng Cushing, tăng đường huyết, glucose niệu và các tác dụng không mong muốn 

như khi tiêm truyền corticoid; do đó, nên định kỳ đánh giá sự ức chế trục HPA của bệnh nhân khi dùng 

Triamfort kéo dài. Nếu ghi nhận thấy sự ức chế trục HPA, nên cân nhắc dừng thuốc hoặc giảm tần suất sử 

dụng. Sự phục hồi chức năng trục HPA nhìn chung sẽ nhanh chóng và hoàn toàn sau khi dừng thuốc 

Chỉ sử dụng ở khoang miệng, không dùng cho nhãn khoa hoặc da liễu. Không sử dụng thuốc này cho | 
bất ký mục đích nào khác với chỉ định | 
Cac xét nghiém 

Xét nghiệm nồng độ cortisol tu do trong nước tiểu va nghiệm pháp kichthich ACTH có thé giúp đánh 
giá tình trạng ức chế trục HPA 

Tính gây ung thư, đột biển, suy giảm khả năng sinh sản 

SÔNG 

CÔ PH/ 

https://trungtamthuoc.com/



Chưa có nghiên cứu trên động vật được thực hiện để đánh giá nguy cơ gây ung thư, đột biến hoặc suy 

giảm khả năng sinh sản của triamcinolone acetonide 

Trẻ em 
An toàn và hiệu quả của thuốc trên trẻ em là chưa được biết đến. Trẻ em có thể nhạy cảm hơn khi sử dụng 

corticoid tại chỗ (gây ra tình trạng ức chế trục HPA và hội chứng Cushing) so với người trưởng thành do 
tỷ lệ giữa diện tích bề mặt da và trọng lượng cơ thể lớn hơn. Nên dùng lượng thấp nhất tương ứng với 

chế độ điều trị hiệu quả ở trẻ em. Điều trị corticoid kéo đài có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát 

triển ở trẻ em 
Người cao tuổi 
Chưa có đủ dữ liệu phù hợp để xác định được sự khác biệt về đáp ứng giữa người cao tuổi và đổi tượng 
trẻ hơn 

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ CHO CON BÚ 
Phụ nữ có thai 

Nghiên cứu trên động vật cho thấy triamcinolone acetonide có thể gay dị tật bẩm sinh ở một số loài, 

Không có nghiên cứu đầy đủ và kiểm soát tốt trên phụ nữ có thai. Tuy nhiên, một phân tích hồi cứu cho 

thấy dị tật hở hàm ếch ở trẻ em tăng gấp 3 lần khi sinh ra từ các bà mẹ dùng triamcinolone acetonide 

bôi niêm mạc miệng trong thai ki. Do đó, chỉ sử dụng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ có thể 
xảy ra với thai nhỉ 

Phụ nữ cho con bú 

Chưa biết liệu corticoid dùng tại khoang miệng có hấp thu toàn thân đáng kể và đi vào sữa mẹ một 
lượng có thể phát hiện hay không. Do đó cần thận trọng khi sử dụng thuốc này ở phụ nữ cho con bú 

ANH HUGNG CUA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LAI XE, VẬN HANH MAY MOC 
Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành may móc 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUỐC 
Chưa có nghiên cứu được thực hiện. Không trộn lẫn thuốc này với thuốc khác 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN 
Các tác dụng không mong muốn tại chỗ đã được báo cáo: Cảm giác nóng rát, ngứa, kích ứng, khô da, 
phồng rộp hoặc bị lột lớp da tiếp xúc với thuốc khi mới điều trị, viêm da quanh miệng, viêm da dị ứng 

tiếp xúc, bợt niêm mạc miệng, nhiễm trùng thứ phát và teo niêm mạc miệng 

Xem phần Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc về các tác dụng không mong muốn do hấp thu 

toàn thân của thuốc 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc 

QUÁ LIEU VÀ XỬ TRÍ 
Corticoid dùng tại chỗ có thể được hấp thu với lượng vừa đủ để tạo ra tác dụng toàn thân, gây ra ức chế 

trục dưới đồi - tuyến yên - tuyến thượng thận (HPA). Nếu ghi nhận thấy sự ức chế trục HPA, nên cân nhắc 

dừng thuốc hoặc giảm tần suất sử dụng. Sự phục hồi chức năng trục HPA nhìn chung sẽ nhanh chóng và 

hoàn toàn khi ngừng thuốc 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC 
Nhóm dược lý trị liệu: Thuốc corticoid điều trị tại chỗ ở miệng 

Mã ATC: A01ACO1 

Giống như các corticoid bôi ngoài da khác, triamcinolone acetonide có tác dụng kháng viêm, chống 

ngứa và co mạch. Nhìn chung, cơ chế tác dụng chống viêm của các steroid tại chỗ không rõ rang. Tuy 

nhiên, các corticoid được cho là làm tăng sản xuất các protein ức chếph ospholipase A2, gọi chung là 

các lipocortin. Phospholipase A2 cần cho sự chuyển hóa phospholipid thành acid arachidonic. Việc ức 

chế giải phóng tién chất trung gian acid arachidonic này giúp kiểm soát quá trình sinh tổng hợp các 

chất trung gian gay viêm như prostaglandin và leukotrien, từ đó ức chế phản ứng viêm 
ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC 
Mức độ hấp thu qua niêm mạc miệng được xác định bởi nhiều yếu tổ như: Chất mang, sự toàn vẹn của 

niêm mạc, thời gian điều trị, mức độ viêm và/hoặc các bệnh mắc kèm. Sau khi hấp thu qua lớp nhay niêm 

mạc, triamcinolone acetonide có khuynh hướng tương tự về dược động học như cor ticoid nói chung. Các 

corticoid gắn với protein huyết tương với mức độ khác nhau. Các corticoid được chuyển hóa chủ yếu ở 
gan, sau đó thải trừ qua thận; một số corticoid và chất chuyển hóa của chúng được thải trừ qua đường 

mật . 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Hộp 01 tuýp x 2,5 g 

Hộp 01 tuýp x5 g 

BẢO QUẢN 
Nơi khô, dưới 30 °C 

TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn cơ sở 
HẠN SỬ DỤNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 

Sản xuất bởi CY] MERAP crove 

CÔNG TY CỔ PHAN TAP ĐOÀN MERAP 
Tan Tién, Van Giang, Hung Yén, Viét Nam 

https://trungtamthuoc.com/


